


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL HD 500VA HD 600VA HD 1000VA HD 1200VA HD 1500VA HD 2000VA

Công suất 500VA/300W 600VA/360W 1000VA/600W 1200VA/720W 1500VA/900W 2000VA/1200W

Điện áp danh định

Phạm vi điện áp

Phạm vi tần số

Phạm vi điện áp

Phạm vi tần số

Thời gian chuyển mạch

Dạng sóng

Số lượng & chủng loại 12V/7Ah x2 12V/7Ah x2

Thời gian lưu điện cho 1 PC 30-35 Phút 40-45 Phút

Thời gian sạc

Chế độ điện lưới

Chế độ ắc quy

Ắc quy yếu

Lỗi

Lỗi ắc quy ở chế độ điện lưới

Ắc quy yếu khi có điện lưới

Quá tải

Báo pin yếu

Lỗi

Môi trường vận hành

Độ ẩm

Kích thước sản phẩm DxWxH (mm) 325x85x140

Trọng lượng (Kg) 5.5 5.5 10 10.5 11.5 14

Lưu ý: Thông số có thể thay đổi tùy theo chương cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm

0-90% (Không ngưng tụ)

ĐẦU VÀO

220/230/240VAC

Đèn đỏ báo 2 giây/lần trong 30 giây

Đèn đỏ nháy 2 lần mỗi giây

Sóng sin mô phỏng

10h đạt 90%

145-290VA

50Hz/60Hz

50/60 Hz ± 1%

2-6ms

ẮC QUY

Đèn vàng nháy mỗi giây

NGUỒN RA

220/230/240VAC ± 10%

12V/7Ah x1

20-30 Phút

12V/9Ah x2

40-60 Phút

THÔNG SỐ HIỂN THỊ & CẢNH BÁO

Đèn xanh báo

Đèn vàng báo

350x120x188

MÔI TRƯỜNG

Đèn đỏ báo 3 lần, sau mỗi 2 giây

THÔNG SỐ THIẾT BỊ

Đèn đỏ báo

305x100x145

Âm báo liên tục

BÁO HIỆU

Âm báo mỗi giây

0~40°C


